
 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 XÃ CỘNG LẠC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:        BÙI THỊ HẢI 

2. Họ và tên khai sinh:              BÙI THỊ HẢI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1961  4. Giới tính:  Nữ 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

7. Quê quán: Thôn Quảng Xuyên, X Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 142516028 

    Ngày cấp: 23/8/2006. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 7/10 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  

   - Học vị: Không;  Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị:  Không 

   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Nông nghiệp 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

15. Nơi công tác:   

16. Ngày vào Đảng: Không 

  - Ngày chính thức: Không; Số thẻ đảng viên: Không 

  - Chức vụ trong Đảng:  Không 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không; Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi Hội phụ nữ thôn Tất Thượng 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng chi Hội phụ nữ thôn Tất Thượng 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân  xã : Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 03 năm 2006 

đến tháng 03  năm 2011 

Ủy viên BCH Chi hội phụ nữ thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc. 

 

Từ tháng 03 năm 2011 

đến tháng 3 năm 2021 

Chi hội trưởng chội phụ nữ thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc. 

 

 

Cộng Lạc, ngày 14 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

Bùi Thị Hải 
 

 

 

 

 

 



 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 XÃ CỘNG LẠC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:                       BÙI TRỌNG HÁCH 

2. Họ và tên khai sinh:                             BÙI TRỌNG HÁCH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1957.  4. Giới tính:  Nam 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

7. Quê quán: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 030057004876 

    Ngày cấp: 01/10/2019; Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 7/10/phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: (13): Không 

- Học vị: Không              Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Nông nghiệp 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm phó Giám đốc HTX dịch 

vụ nông nghiệp xã Cộng Lạc 

15. Nơi công tác: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Cộng Lạc 

16. Ngày vào Đảng: Không 

- Ngày chính thức: Không;     Số thẻ đảng viên: Không 

- Chức vụ trong Đảng:  Không 

- Ngày ra khỏi Đảng : Không      Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân xã Cộng Lạc 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội nông dân xã Cộng Lạc  

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân  xã Cộng Lạc nhiệm kỳ 2016-2021 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 8 năm 2007 

đến tháng 9 năm 2016 

Đội trưởng đội sản xuất nông nghiệp thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc; Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 5/2016) 

Từ tháng 9 năm 2016 

đến tháng 3 năm 2021 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Phó Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã Cộng Lạc; 

Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Cộng Lạc, ngày 14 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

Bùi Trọng Hách 
 

 

 

 

 



 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 XÃ CỘNG LẠC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:                    ĐỒNG ĐỨC HÀ 

2. Họ và tên khai sinh:                          ĐỒNG ĐỨC HÀ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1969;  4. Giới tính:  Nam; 5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

7. Quê quán: Thôn Tất Hạ, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 030069004945 

    Ngày cấp: 12/4/2019. Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sỹ tuyến cơ sở 

- Học vị: Không         Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bác sỹ  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trạm trưởng Trạm y tế  

15. Nơi công tác:  Trạm y tế xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

16. Ngày vào Đảng: 05/6/2011 

- Ngày chính thức: 05/6/2012; Số thẻ đảng viên 08099931 

- Chức vụ trong Đảng:  Bí thư chi bộ 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không      Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: UBMTTQ xã Cộng Lạc; Công đoàn cơ sở TTYT huyện Tứ Kỳ 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Tổ trưởng tổ công đoàn Trạm y tế xã Cộng Lạc 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân  xã Cộng Lạc: nhiệm kỳ 2004 - 2011; nhiệm kỳ 2011- 2016 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01/1991 đến tháng 8/1999 Y sỹ phụ trách công tác điều trị, Trạm y tế xã Cộng Lạc 

Từ tháng 9/1999 đến tháng 6/2002 Sinh viên trường Đại học Y khoa Hải Phòng 

Từ tháng 7/2002 đến tháng 7/2003 Bác sỹ phụ trách công tác điều trị, Trạm y tế xã Cộng Lạc 

Từ tháng 8/2003 đến tháng 01/2021 Bác sỹ Trưởng trạm y tế, Trạm y tế xã Cộng Lạc 

Từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2021 Bác sỹ Trưởng trạm y tế, Bí thư chi bộ Trạm y tế xã Cộng Lạc 

 

Cộng Lạc, ngày 14 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

Đồng Đức Hà 
 

 

 

 

 

 



 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ CỘNG LẠC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:        NGUYỄN THỊ HOÀI NAM 

2. Họ và tên khai sinh:              NGUYỄN THỊ HOÀI NAM 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1983;  4. Giới tính:  Nữ;    5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

7. Quê quán: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Mậu Công, Xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 142029238 

    Ngày cấp: 05/8/2014. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Mầm non 

- Học vị: Không     Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ TOEFLITP 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Giáo viên Mầm non 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giáo Viên, Trưởng Ban thanh tra nhân dân 

15. Nơi công tác:  Trường Mầm non xã Cộng Lạc 

16. Ngày vào Đảng: 17/12/2005 

- Ngày chính thức: 17/12/2006; Số thẻ đảng viên 08084907 

- Chức vụ trong Đảng:  Đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trường Mầm non Cộng Lạc 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 6 năm 2001 

đến tháng 7 năm 2004 

Giáo viên, Trường Mầm Non xã Cộng Lạc; Học viên, Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương 

Từ tháng 8 năm 2004 

đến tháng 8 năm 2014 

Giáo viên, Trường Mầm Non xã Cộng Lạc; Học viên, Trường đại học sư phạm Hà Nội 

Từ tháng 9 năm 2014 

đến tháng 3 năm 2021 

Giáo viên, Trường Mầm Non xã Cộng Lạc. 

 

Cộng Lạc, ngày 14 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

Nguyễn Thị Hoài Nam 
 

 

 

 

 



 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ CỘNG LẠC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:                        VŨ VĂN TIẾN 

2. Họ và tên khai sinh:                              VŨ VĂN TIẾN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1979;  4. Giới tính:  Nam;  5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

7. Quê quán: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 030079008477 

    Ngày cấp:08/4/2020. Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học 

   - Học vị: Không;         Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Anh văn chứng chỉ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức Địa chính - Xây dựng 

15. Nơi công tác:  Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc 

16. Ngày vào Đảng: 19/5/2003, Ngày chính thức: 19/5/2004; Số thẻ đảng viên: 08076476 

  - Chức vụ trong Đảng:  Đảng ủy viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.    Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn xã Cộng Lạc 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không   

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 10 năm 2012 

đến tháng 10 năm 2014 

Cán bộ giao thông thủy lợi thuộc Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc 

 

Từ tháng 10 năm 2014 

đến tháng 6 năm 2020 
Công chức Địa chính - Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dan xã Cộng Lạc 

Từ tháng 6 năm 2020 

đến tháng 3 năm 2021 
Đảng ủy viên, Công chức Địa chính - Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc 

 

Cộng Lạc, ngày 14 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

Vũ Văn Tiến 
 

 

 


